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ĐỀ CHÍNH THỨC

	KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 02 trang)


Cho biết nguyên tử khối: Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ba=137, H = 1, C = 12, O = 16, S = 32, Br = 80.
Câu 1: (2,0 điểm)
1.1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra khi:
a) Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa một lượng nhỏ CuO.
b) Cho bột sắt vào dung dịch FeCl3.
c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch CH3COONa.
d) Cho dung dịch NaHSO4 vào lượng dư dung dịch Ba(HCO3)2.
1.2. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên:
	a) Giải thích hiện tượng thí nghiệm.
b) Cho biết ứng dụng của thí nghiệm này trong đời sống?

	[image: ]


1.3. Đun nóng m gam CaCO3 có lẫn 20% tạp chất trơ, sau một thời gian thu được 0,868m gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng biết tạp chất trơ không bay hơi.
Câu 2: (2,0 điểm)
2.1. Viết phương trình hoá học điều chế:
a) Dung dịch NaOH trong công nghiệp.		
b) Khí Cl2 trong phòng thí nghiệm.
c) Na2SiO3 từ SiO2.					
d) H2SO4 từ oleum.
2.2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn gồm: AlCl3, NaCl, MgCl2 .Viết các phương trình hoá học xảy ra.
2.3. Dẫn từ từ khí CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,035M, kết quả thí nghiệm như sau:
TN1: Nếu thể tích khí CO2 (đktc) dùng hết 0,112 lít thì sau phản ứng thu được m gam kết tủa.
TN2: Nếu thể tích khí CO2 (đktc) dùng hết 0,336 lít thì sau phản ứng thu được 1,2m gam kết tủa.
Tính giá trị V?	
Câu 3: (2,0 điểm)
3.1. X là muối axit có tên gọi là baking soda. Y là thành phần chính của muối ăn. Z là một axit mạnh, không bay hơi, là một trong những chất vô cơ được sản xuất nhiều nhất hiện nay. X tác dụng với dung dịch Z tạo khí T. Tinh thể Y tác dụng với dung dịch Z đậm đặc đun nóng thu được khí R và hỗn hợp 2 muối Q và P (MQ < MP).
Xác định X, Y, Z, T, R, Q, P và viết các phương trình hoá học xảy ra. 
3.2. Trộn CuO với một oxit kim loại hóa trị II không đổi theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 thu được hỗn hợp X. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,6 gam X nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho Y tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, xác định oxit kim loại trên.
Câu 4: (2,0 điểm)
4.1. Viết tất cả các công thức cấu tạo của các chất mạch hở có công thức phân tử C4H6.
4.2. Thực hiện dãy chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có), mỗi mũi tên là 1 phương trình hoá học:






Nhôm cacbua metanaxetilen etilen rượu etylic      axit axetic etyl axetat 
4.3. Cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở có công thức lần lượt là CnH2n và CmH2m-2 lội qua dung dịch Br2 dư thì có 20,8 gam Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X trên thu được H2O và 10,12 gam CO2. Tính phần trăm khối lượng các chất trong X.
Câu 5: (2,0 điểm)
5.1. Chất hữu cơ X  có công thức n(HO)R(COOH)m. Khi cho X lần lượt tác dụng với lượng dư NaHCO3 hoặc Na thì số mol khí thu được đều bằng số mol X phản ứng.
a) Xác định n và m.
b) Biết MX = 90. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X.
5.2. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol CxHyO bằng 0,702 mol O2 (dùng dư), sau phản ứng thu được 1,062 mol hỗn hợp khí và hơi. Xác định công thức phân tử của CxHyO.
5.3. Tiến hành lên men giấm 368 ml rượu etylic x0 với hiệu suất 35% (hiệu suất tính theo rượu etylic). Sau phản ứng thu được dung dịch giấm có nồng độ phần trăm của axit axetic là 3,66%. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Tính x.
--------- HẾT ---------
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn, máy tính cầm tay, bảng tính tan theo qui định                      của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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